
       ỦY BAN NHÂN DÂN                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         XÃ CẨM LƢƠNG                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      HỘI ĐỒNG NVQS XÃ                       
 

        Số 02/DS-HĐNVQS                                                                                                                   Cẩm Lương, ngày 10 tháng 10 năm 2024 

       

        Mẫu số: 01/TQ/2025                                                             DANH SÁCH 

Công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ năm 2025 

 

          

  - Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; 

   - Căn cứ Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; 

- Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Cẩm Lương báo cáo danh sách công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ như sau: 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh 

Trình độ văn hóa 

Trình độ 

CMKT 

Dân tộc 

Tôn giáo 

Hộ khẩu thƣờng trú 

 (thôn, xã, huyện, tỉnh) 

Nơi làm việc 

Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 
Ghi chú 

1 
Nguyễn Ngọc Tuy 

14/7/2004 

12/12 

  

Kinh 

Không 

Xủ Xuyên, Cẩm Lương 

Hà Nội 

 

Nguyễn Văn Tuyên; 1972 

Nông dân 

Đinh Thị Tâm; 1973 

Nông dân 

SV Trường CĐ 

Công nghiệp TH 

2 
Vũ Bảo Lộc 

18/02/2006 

12/12 

   

Kinh 

Không 

Xủ Xuyên  , Cẩm Lương 

Thanh Hóa 

Vũ Minh Khoa, 1977 

Nông dân 

Vũ Thị Chuyên, 1979 

Nông dân 

SV Trường ĐH 

Hồng Đức TH 

3 
Trương Quang Trường 

15/01/2006 

12/12 

  

Mường 

Không 

Kim Mẫm  , Cẩm Lương 

Nhật Bản 

Trương Hồng Lâm, 1976 

Nông dân 

Lê Thị Nhị, 1977 

Nông dân 

Đi du học Nhật 

Bản   

4 
Lê Văn Lực 

22/67/2003 

12/12 

  

Kinh 

Không 

Kim Mẫm  , Cẩm Lương 

TP. Thanh Hóa 

Lê Văn Hoàng; 1976 

Nông dân 

Cao Thị Thu; 1981 

Nông dân 

SV Trường ĐH 

Hồng Đức TH 

5 
Lê Trung Kiên 

14/12/2004 

12/12 

  

Mường 

Không 

Kim Mẫm  , Cẩm Lương 

Hà Nội 

Lê Văn Sơn. 1979 

Giáo viên 

Phạm Thị Len. 1983 

Viên chức 

 

SV Trường ĐH 

Bách Khoa HN 



Số 

TT 

Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh 

Trình độ văn hóa 

Trình độ 

CMKT 

Dân tộc 

Tôn giáo 

Hộ khẩu thƣờng trú 

 (thôn, xã, huyện, tỉnh) 

Nơi làm việc 

Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 
Ghi chú 

6 
Mai Xuân Hoàng 

07/4/2004 

12/12 

  

Mường 

Không 

Kim Mẫm  , Cẩm Lương 

Hà Nội 

 

Mai Văn Lương. 1975 

Nông dân 

Phùng Thị Thiết. 1975 

Nông dân 

SV Trường ĐH 

Bách Khoa HN 

7 
Hoàng Thanh Tùng 

13/6/2005 

12/12 

  

Mường 

Không 

Kim Mẫm  , Cẩm Lương 

Hà Nội 

Hoàng Văn Hùng, 1973 

Nông dân 

Trương thị Loan, 1979 

Nông dân 

SV Trường ĐH 

Công Nghiệp HN 

8 
Bùi Nam Dương 

12/03/2006 

12/12 

 

Mường 

Không 

Kim Mẫm  , Cẩm Lương 

Hà Nội 

Bùi Văn Doan, 1976 

Nông dân 

Doãn Thị Tú, 1984 

Nông dân 

SV Trường ĐH 

Bách Khoa HN 

9 
Lê Hữu Thành 

07/01/2006 

12/12 

  

Mường 

Không 

Kim Mẫm  , Cẩm Lương 

Thanh Hóa 

Lê Văn Tiên, 1979 

Giáo viên 

Phạm Thị Lan, 1977 

Giáo viên 

SV Trường ĐH 

DB Sầm Sơn  

10 
Phạm Quốc Doanh 

22/4/2006 

12/12 

  

Mường 

Không 

Kim Mẫm  , Cẩm Lương 

TP HCM 

Phạm Văn Vương, 1982 

Nông dân 

Đặng Thị Khương, 1984 

Nông dân 

SV Trường ĐH 

Công nghệ 

TPHCM 

11 
Phạm Thành Đồng 

16/11/2001 

12/12 

  

Mường 

Không 

Lương Ngọc, Cẩm Lương 

Thanh Hóa 

 

Phạm Văn Ly; 1978 

Làm ruộng 

Bùi Thị Huê; 1980 

Làm ruộng 

SV Trường CĐ 

công nghiệp TH 

12 
Trương Minh Giang 

07/12/2002 

12/12 

  

Mường 

Không 

Lương Ngọc, Cẩm Lương 

Hà Nội 

 

Trương Minh Ngọc; 1975 

Nông dân 

Phạm Thị Xuyên; 1974 

Giáo viên 

SV Trường ĐH 

CNTT Quốc Tế 

HN 

13 
Nguyễn Văn Giáp 

13/11/2004 

12/12 

  

Mường 

Không 

Lương Ngọc, Cẩm Lương 

Q. Đống Đa, Hà Nội 

 

Nguyễn Văn Thắng; 1974 

Nông dân 

Phạm Thị Hạnh; 1979 

Nông dân 

SV Trường ĐH 

Luật HN 

14 
Bùi Văn Kiên 

29/8/2005 

12/12 

  

Mường 

Không 

Lương Ngọc, Cẩm Lương 

Thái Nguyên 

Bùi Văn Chung, 1984 

Nông dân 

Cao Thị Tý, 1983; Nông dân 

SV Trường ĐHSP 

Thái Nguyên 



Số 

TT 

Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh 

Trình độ văn hóa 

Trình độ 

CMKT 

Dân tộc 

Tôn giáo 

Hộ khẩu thƣờng trú 

 (thôn, xã, huyện, tỉnh) 

Nơi làm việc 

Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 
Ghi chú 

15 
Phạm Ngọc Gia Khiêm 

05/01/2006 

12/12 

  

Mường 

Không 

Lương Ngọc, Cẩm Lương 

Hà Nội 

 

Phạm Ngọc Quân, 1982 

Bác sỹ 

Võ Thị Lê Na, 1982 

Bác sỹ 

 

SV Trường Học 

Viện TTNVN 

16 
Bùi Vĩnh Chinh 

14/12/2004 

12/12 

  

Mường 

Không 

Hòa Thuận, Cẩm Lương 

Thanh Hóa 

 

Bùi Ngọc Chiềng; 1977 

Làm ruộng 

Quách Thị Ninh; 1972 

Làm ruộng 

 

SV Trường CĐ 

công nghiệp TH 

17 
Nguyễn Danh Thái 

23/10/2006 
 12/12 

Mường 

Không 

Hòa Thuận, Cẩm Lương 

Hà Nội 

Nguyễn Văn Chí, 1986 

Nông dân 

Trương Thị Hiền, 1988 

Nông dân 

 

SV Trường ĐH 

Đông Á HN 

18 
Quách Công Thiệu 

01/11/2006 

12/12 

  

Mường 

Không 

Hòa Thuận, Cẩm Lương 

Thanh Hóa 

Quách Thành Nho, 1974 

Nông dân 

Dương Ngọc Châm, 1974 

Nông dân 

 

SV Trường CĐ 

công nghiệp TH 

19 
Bùi Đăng Dương 

09/09/2006 

12/12 

  

Mường 

Không 

Hòa Thuận, Cẩm Lương 

Hà Nội 

Bùi Minh Chuyền, 1981 

Nông dân 

Trương Thị Hội, 1982 

Giáo viên 

SV Trường ĐHSP 

Hà Nội 2 

                                                                                                                               

                                                                                                                                TM. HỘI ĐỒNG NVQS XÃ 

                                                                                                                                           CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Cao Anh Vũ 
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